
UBND PHƯỜNG TAM KỲ 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 85/VHXH Tam Kỳ, ngày  19  tháng 8 năm 2026 

V/v đề nghị báo giá trang thiết bị, đường 

truyền intrenet mở rộng nâng cấp hệ 

thống Wifi công cộng tại Công viên hồ 

Nguyễn Du, phường Tam Kỳ 

 

 

Kính gửi: Các Công ty/Doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị, đường truyền 

Internet 
 

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường 

Tam Kỳ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an 

ninh, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 

2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/02/2026 của UBND phường 

Tam Kỳ về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo năm 2026 trên địa bàn phường Tam Kỳ; 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND phường 

về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số năm 2026; 

Căn cứ Phương án số 04/PA-UBND ngày 03/7/2026 của UBND phường Tam 

Kỳ về Phương án đầu tư hạn tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số năm 

2026 trên địa bàn phường Tam Kỳ;  

Căn cứ Công văn số 1843/UBND-VHXH ngày 10/7/2026 của UBND 

phường Tam Kỳ về việc giao chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư hạ tầng 

CNTT phục vụ chuyển đổi số; 

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Kỳ có nhu cầu đầu tư mở rộng nâng 

cấp hệ thống Wifi công cộng tại Công viên hồ Nguyễn Du, phường Tam Kỳ; để có 

cơ sở xác định giá trang thiết bị, đường truyền, Phòng Văn hóa - Xã hội phường 

Tam Kỳ kính đề nghị quý Công ty/Doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị, đường 

truyền Internet quan tâm, gửi báo giá (giá bao gồm: chi phí thiết bị, vật tư, chi phí 

vận chuyển, lắp đặt, cấu hình, cài đặt, kết nối đường truyền và hoàn thiện vào hệ 

thống thiết bị hiện hữu, vận hành và chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng) với nội 

dung như sau: 

Danh mục trang thiết bị đề nghị báo giá: (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Địa điểm cung cấp: Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Kỳ, địa chỉ: Số 70 

Hùng Vương, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng; 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành văn bản 

đề nghị báo giá. 

 Thời hạn hiệu lực của báo giá tối thiểu: 90 ngày 

- Thông tin liên hệ, địa chỉ tiếp nhận báo giá: 
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+ Họ và tên: Thái Viết Cam. 

+ Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Kỳ. 

+ Số điện thoại: 0973652870 

+ Email tiếp nhận file mềm: thaivietcamvhtt@gmail.com.vn 

+ Địa chỉ: Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Kỳ, (Địa chỉ: 70 Hùng 

Vương, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng). 

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đơn vị cung cấp quan tâm; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VHXH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Thái Viết Cam 
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DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Gửi kèm theo Công văn số 85/VHXH ngày 19  tháng 8 năm 2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội) 

 

ST

T 

Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Thiết bị 

wifi 

ngoài 

trời 

Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point  

- PORT: 1× Gigabit RJ45 Port 

- SPEED: 574Mbps at 2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz 

- FEATURE: 802.3at PoE and 48V/0.5A Passive PoE, IP67 Weatherproof, 2×External 

Antenna, Mesh, Seamless Roaming, MU-MIMO, Band Steering, Beamforming, Load 

Balance, Airtime Fairness, Centralized Management 

Bộ 5 

2 

Thiết bị 

định 

tuyến 

Multi-Gigabit VPN Router PORT: 2× 2.5G WAN/LAN RJ45 Port, 2× Gigabit SFP 

WAN/LAN Port, 8× Gigabit WAN/LAN RJ45 Ports, 1× USB 3.0 port SPEC: 1U 13-inch 

Rack-mountable Support SSL VPN, OpenVPN and IPsec/ PPTP/ L2TP/ L2TP over IPSec 

VPN, 1000000 Concurrent Sessions, Load Balance, Link Backup, 4G LTE Backup with 

USB Dongle, Policy-based Firewall, Static Routing, Policy Routing, Multi-net DHCP, 

Guest Portal, VLAN, Support RJ45/SFP Module 

Bộ 1 

3 

Tủ kỹ 

thuật 

ngoài 

trời 

Tủ mạng ngoài trời outdoor  

- Kích thước: W550 x H480 x D450mm  

- Thép vỏ tủ 1.2mm, khung gắn thiết bị 2mm  

- Cửa trước tấm kín, mái dốc chống mưa, tủ treo tường  

- Phụ kiện:1 bộ đinh treo tường,12 bộ ốc, 1 quạt hút, 1 thanh nguồn 4 port 

Cái 1 

4 Vật tư  Automat, cáp mạng cat6 đấu nhảy, cáp điện, ổ cắm,  nguồn poe (05), ống gen  Cái 1 

5 
Đường 

truyền 

- Băng thông trong nước 500 Mbps, quốc tế: 5 Mbps Gói 2 

- Phí hòa mạng Gói 2 

6 
Nhân 

công 

- Lắp đặt, cấu hình 01 Router  

- Lắp đặt, cấu hình 01 thiết bị GWN7660LR (Cũ) vào cùng hệt thống mới 

- Lắp đặt, cấu hình 05 thiết bị Wifi kèm nguồn PoE  

- Kéo cáp mạng 180m từ tủ nguồn trung tâm về 05 thiết bị Wifi 

Cái 1 
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ST

T 

Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Đấu điện nguồn vào tủ kỹ thuật và thiết bị 

- Tích hợp đồng bộ thiết bị toàn hệ thống, kiểm tra test dịch vụ, test vùng phủ wifi, bàn 

giao hướng dẫn sử dụng hệ thống. 

- Bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành hệ thống 12 tháng 
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